
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp 

bài

1
Trương Thị Thanh 

Thúy
1999 x 026054512 22/6/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

A4/9 Liên ấp 1,2,3 ấp 1 xã Vĩnh 

Lộc A, Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

2
Phan Châu Trọng 

Nghĩa
025895340 24/6/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

264/48A Lê Văn Quới, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Ngô Văn Tiến Đạt 1999 x 312377190 17/4/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

Xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang

4 Trần Thị Kim Nhi 1991 x 024387387 15/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

1/24 Đặng Văn Bi, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

5 Lê Trường Quân 1996 x 281163733 21/6/2013
Công an tỉnh Bình 

Dương

KP Đồng An 2, Bình Hòa, Bình 

Dương

6 Nguyễn Thị Mộng Thơ 312255350 29/01/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang

ấp Chợ, xã Trung An, Thành phố 

Mỹ Tho, Tiền Giang

7 Nguyễn Lê Phú 025738446 15/4/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

104/17 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường 15, quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

8 Nguyễn Duy Hân 1990 x 079090000446 28/01/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

95/46 Đường 2, Phường 16, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

9 Nguyễn Thị Nga 1988 x 025772617 23/7/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

179/1 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 12, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp 

bài

10 Nguyễn Mẫn Nhi 1991 x 365817765 24/7/2017
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

14 Nguyễn Huệ, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

11 Trương Tấn Tài 291194872 04/4/2014
Công an tỉnh Tây 

Ninh

Ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh

12 Nguyễn Hữu Thuận 024798075 25/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

4A Trần Bình Trọng, Phường 1, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

13 Dương Đỗ Hồng Phúc 1999 x 079099008661 22/11/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

242/99A Bà Hom, Phường 13, 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

14 Trần Văn Trung 272732703 25/3/2015
Công an tỉnh Đồng 

Nai

06 ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, 

Xuân Lộc, Đồng Nai

15 Nguyễn Văn Thành 1994 x 079094006152 27/7/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

260/43A Lưu Hữu Phước, 

Phường 15, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16 Nguyễn Chí Toàn 1988 x 024083392 21/11/2002
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

17 Nguyễn Trúc Phương 1984 x 079184009529 30/11/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

18 Nguyễn Viết Khoa 1995 x 025551729 26/12/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

19 Trần Thị Ngọc Diễm 1989 x 024414698 20/7/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG 

MÓN Ý
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20 Phạm Thị Thu Tâm 1988 x 271773481 25/02/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai

21 Võ Thị Hồng Tư 1988 x 025841142 15/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

22 Phan Thị Tuyết Hạnh 1987 x 025226964 12/02/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

23
Nguyễn Ngạc Thiên 

Long
1988 x 311917742 16/5/2002

Công an tỉnh Tiền 

Giang

24
Nguyễn Lan Hoài 

Thương
1995 x 273581201 06/7/2011

Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

25 Nguyễn Hữu Phước 1995 x 212268816 01/4/2010
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi

26 Huỳnh Sỹ Kính 1994 x 261340457 21/01/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận

27 Đinh Quốc Gấm 1990 x 331582258 26/02/2018
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

28
Phạm Nguyễn Ngọc 

Chiêu
1993 x 331750433 08/7/2010

Công an tỉnh Vĩnh 

Long

29 Nguyễn Ngọc Có 1996 x 352466244 03/7/2013
Công an tỉnh An 

Giang

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG 

MÓN Ý

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

VT
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30
Nguyễn Hữu Việt 

Quang
1989 x 341425868 29/9/2007

Công an tỉnh Đồng 

Tháp

31 Lý Lam Linh 1996 x 025529513 06/10/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

32 Phạm Thị Ngọc Linh 1997 x 025542164 22/10/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

33 Lê Thị Phương Thảo 1993 x 301514120 07/02/2014
Công an tỉnh Long 

An

34 Võ Thị Ngọc Diễm 1987 x 025000246 20/02/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

35 Võ Thị Hồng Mai 1988 x 331578508 07/02/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

36 Park Sin Young 1981 x M87247369 28/12/2015 Hàn Quốc

37 Lee jeong Youn 1983 x M41312469 07/9/2012 Hàn Quốc

38 Nguyễn Thị Thùy 1992 x 012933416 31/01/2007
Công an thành phố 

Hà Nội

39 Phan Thị Thanh Hiền 1990 x 079190001394 01/6/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

VT

CÔNG TY TNHH KHÔNG 

GIAN VUI CHƠI
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40
Nguyễn Lưu Linh 

Giang
1972 x 023776620 30/5/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

41 Phạm Văn Mệu 1989 x 321340875 24/02/2005 Công an tỉnh Bến Tre

42 Nguyễn Hoàng Xuân 1996 x 025471143 26/8/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

43 Bùi Hữu Trọng 1999 x 321703838 31/10/2017 Công an tỉnh Bến Tre

44 Huỳnh Văn Tùng 1989 x 215105673 22/02/2016
Công an tỉnh Bình 

Định

45
Nguyễn Thị Bích 

Huyền
1993 x 312183079 27/11/2013

Công an tình Tiền 

Giang

46 Trần Ngọc Minh Châu 1997 x 079197004925 05/01/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

47
Trần Ngọc Thiên 

Thanh
1991 x 024361354 14/3/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

48 Trần Sơn Hà 1980 x 352239897 23/7/2016
Công an tình An 

Giang

49 Đỗ Viết Mạnh 1992 x 285290731 29/06/2007
Công an tỉnh Bình 

Phước

CÔNG TY TNHH 

VIETFINEFOOD

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MTV THỰC PHẨM 

THIÊN NGỌC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM BÙI VĂN NGỌ



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
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Ngày/tháng/ 

năm cấp 
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Ký tên nộp 

bài

50 Trần Thu Quỳnh 1986 x 162878173 22/02/2005
Công an tỉnh Nam 

Định

51
Nguyễn Thị Minh 

Châu
1997 x 025666166 22/06/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

52 Lưu Diệp Quỳnh Như 1994 x 025048292 19/02/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

53 Nguyễn Diệu Luân 1998 x 025742916 06/05/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

54 Hồ Diễm Mi 1996 x 025624051 21/04/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

55 Nguyễn Thị Yến Linh 1995 x 025322307 27/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

56 Chung Trụ Luân 1998 x 025811275 20/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

57 Trịnh Anh Tài 1995 x 025707056 07/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

58 Lê Nguyễn Kim Ngân 1998 x 026094481 14/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

59 Trịnh Võ Đăng Khoa 1991 x 352022198 09/02/2011
Công an tỉnh An 

Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM BÙI VĂN NGỌ
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bài

60 Nguyễn Ngọc Sơn 1996 x 025399845 17/01/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

61 Trương Trọng Nhân 1997 x 025670691 20/09/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

62 Hồ Bảo Minh 1995 x 079095004837 28/03/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

63 Nguyễn Trung Hiếu 1982 x 301037190 21/04/2014
Công an tỉnh Long 

An

64 Võ Thị Như Ý 1999 x 192066672 20/06/2016
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế

65 Huỳnh Ngọc Châu 1998 x 025755509 08/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

66 Võ Thúy Nhi 1998 x 025985857 17/04/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

67 Lưu Hoàng Phúc 1998 x 025811474 06/12/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

68 Đào Mỹ Hiên 1997 x 385784592 30/07/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

69 Lê Long Hưng 1983 x 092083002676 25/11/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM BÙI VĂN NGỌ
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Ký tên nộp 
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70 Võ Ngọc Minh Nhựt 1988 x 312014521 09/06/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang

71 Võ Văn Hảo 1996 x 301579841 08/09/2011
Công an tỉnh Long 

An

72
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền
1999 x 371885800 11/08/2017

Công an tỉnh Kiên 

Giang

73 Võ Thị Kim Xuyến 1989 x 301338262 14/06/2005
Công an tỉnh Long 

An

74 Nguyễn Thị Thúy Vi 1998 x 341818161 23/06/2013
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

75 Trần Thị Bạch Vân 1975 x 024173216 16/09/2003
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

76 Trần Thị Kim Thủy 1968 x 021229983 10/06/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

77 Nguyễn Thị Phụng 1981 x 023522137 11/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

78 Nguyễn Thị Thu Thủy 1975 x 022895351 09/08/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

79 Trần Thị Trâm Uyên 1983 x 024452214 10/01/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM BÙI VĂN NGỌ

TRƯỜNG MẦM NON 19/5
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Ngày/tháng/ 
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Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp 

bài

80 Nguyễn Thị Bích Nga 1979 x 023248837 15/03/1996
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

81 Trương Thị Kim Lộc 1977 x 024215862 16/03/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

82 Trịnh Thị Phượng 1985 x 079185003759 11/04/2006

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

83 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 1988 x 024029353 18/07/2002
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

84
Nguyễn Thị Hồng 

Ngân
1985 x 285115415 13/6/2002

Công an tỉnh Bình 

Phước

85
Huỳnh Trần Trúc 

Phương
1988 x 089188000231 29/11/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

86 Huỳnh Thị Diễm Thu 1988 x 024258710 16/4/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

87 Nguyễn Thị Mỹ Vân 1985 x 301132864 30/3/2000
Công an tỉnh Long 

An

88 Nguyễn Thị Lượm 1965 x 023765969 19/9/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

89 Nguyễn Thị Thịnh 1977 x 023662898 31/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

TRƯỜNG MẦM NON 19/5
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bài

90 Lưu Hồng Hoàng 1971 x 022393605 08/5/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

91 Trần Công Vinh 1970 x 024810964 10/9/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

92 Nguyễn Huỳnh Quyên 1988 311932745 25/11/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang

93 Đinh Thị Ngọc Nguyệt 1984 x 023839719 11/12/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

94 Phạm Thị Nhài 1986 x 273184631 15/7/2009
Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

95 Hoàng Thị Minh Lệ 1990 x 261235589 13/01/2009
Công an tỉnh Bình 

Thuận

96 Lê Thị Diễm My 1991 321363481 19/11/2012 Công an tỉnh Bến Tre

97 Phạm Xuân Thương 1988 x 024783671 19/7/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

98 Nguyễn Oanh Kiều 1994 381752637 09/8/2016 Công an tỉnh Cà Mau

99 Trần Thị Trúc Đào 1998 241882162 24/3/2014
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

TRƯỜNG MẦM NON 19/5

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GỐC VIỆT



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND
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năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp 

bài

100 Huỳnh Thúy Vân 1999 x 025985518 24/3/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

101 Mai Ngọc Thảo 1986 321232282 18/3/2002 Công an tỉnh Bến Tre

102 Lê Ngọc Trang 1990 x 341459362 07/6/2005
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

103 Phạm Thị Trúc Ly 1988 x 311812892 03/12/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang

104 Nguyễn Thị Hương 1993 x 250893156 27/7/2011
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

105 Đặng Thị Kim Yến 1989 x 261073965 10/11/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận

106 Đặng Thị Kim Uyên 1995 x 261349916 20/6/2017
Công an tỉnh Bình 

Thuận

107 Trương Thị Vẹn 1991 x 312066034 23/6/2003
Công an tỉnh Tiền 

Giang

108 Trần Phạm Vy An 1991 x 312051532 08/7/2005
Công an tỉnh Tiền 

Giang

109 Võ Bạch Tú Trinh 1994 x 025072114 13/3/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GỐC VIỆT



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp 

bài

110 Trần Ngọc Bách Liên 1997 079197000142 08/01/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

111 Nguyễn Thị Thu Thũy 1995 x 385644981 16/4/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

112 Nguyễn Văn Thương 1981 321064792 15/10/1997 Công an tỉnh Bến Tre

113 Trần Văn Chỉ 1988 x 341355912 04/6/2013
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

114 Huỳnh Thế Xinh 1995 x 230962882 02/01/2013 Công an tỉnh Gia Lai

115 Võ Thái Hiệp 1996 x 352410558 04/9/2012
Công an tỉnh An 

Giang

116 Nguyễn Văn Tú 1992 365925194 03/10/2008
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

117 Nguyễn Văn Tiến 1991 272227645 30/5/2008
Công an tỉnh Đồng 

Nai

118 Nguyễn Minh Thu 1968 x 079168002573 25/8/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

119 Lê Thị Hồng 1975 x 022706966 29/12/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GỐC VIỆT



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp 

bài

120 Huỳnh Kim Diệu 1990 x 341426591 28/02/2007
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

121 Trần Minh Tới 1988 334350906 27/12/2006
Công an tỉnh Trà 

Vinh

122 Nguyễn Thị Thùy Linh 1981 x 079181003819 16/3/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

123
Nguyễn Hoàng Thiên 

Hương
1991 x 025026211 26/4/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

124 Đỗ Thị Bích Nga 1971 x 022251138 11/3/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

125 Đoàn Đình Cẩm Tú 1996 x 025359352 14/10/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

126 Nguyễn Thị Hoa sx x 079167005323 12/7/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

33Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường 

1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 

Minh

127 Phạm Thị Ngọc Trinh sx x 079185008693 03/5/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

128 Nguyễn Thị Thanh Yến sx x 024898758 28/02/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

129 Lê Kim Huệ sx x 046189000042 24/5/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GỐC VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VIBRANT

TRƯỜNG MẦM NON VĂN 

THÁNH BẮC



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp 

bài

130 Trần Quốc Trường sx x 024527560 17/12/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

131 Trần Quốc Quãng sx x 024846312 09/6/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

132 Trần Xiếu Trẻ sx x 024527558 23/5/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

133 Quách Trí Tri sx x 023463015 08/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

134 Bùi Khắc Tâm sx x 172196555 16/01/2006
Công an tỉnh Thanh 

Hóa

135 Phạm Thị Kim Loan sx x 022568440 11/11/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

136 Phạm Diễm Thúy sx x 024714594 03/02/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

137 Huỳnh Mai Minh Ái sx x 264440682 07/7/2011
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

138 Phan Thị Bích Phượng sx x 366328596 30/8/2017
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

139 Võ Tấn Lộc sx x 025277439 04/11/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

TẾ HOÀNG NAM

HỘ KIM DOANH THIÊN 

THỦY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

THUẬN HÒA



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp 

bài

140 Đào Văn Hoàng sx x 321745884 18/7/2016 Công an tỉnh Bến Tre

141 Lê Thị Anh Đào sx x 321219466 20/10/2017 Công an tỉnh Bến Tre

142 Nguyễn Thị Cẩm Tú sx x 301107390 15/12/2014
Công an tỉnh Long 

An

143 Đỗ Thành Đạt sx x 025276439 02/6/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

144 Lê Thị Tuyết Nhung sx x 022888190 27/5/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

145 Nguyễn Thị Ngọc Hoa sx x 023299508 05/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

146 Nguyễn Hồng Liên sx x 025683439 18/5/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

TẾ HOÀNG NAM


